VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN "TÀI CHÍNH TIỀN TỆ" NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY. 

Nguyễn Văn Bảy

I. Đặt vấn đề

Học phần tài chính tiền tệ trang bị những kiến thức lý luận cơ bản làm nền tảng vận dụng và nghiên cứu các môn học thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính và ngân hàng… Các nội dung của học phần này vừa mang tính lý thuyết lại vừa gắn liền với các hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở đại học hiện nay, đặc biệt là việc áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ lấy người học làm trung tâm thì việc vận dụng phương pháp dạy học nghiên cứu tình huống nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong giảng dạy học phần này là điều rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng bài giảng của mỗi giảng viên.

II. Giải quyết vấn đề

1. Nội dung và đặc điểm của học phần "Tài chính tiền tệ".

 Học phần Tài chính tiền tệ nằm trong chương trình giảng dạy cho ngành kinh tế, kế toán và tài chính  ngân hàng với 3 tín chỉ và thường được dạy vào học kì 3 của khóa đào tạo. Học phần này bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như: lý luận cơ bản về tài chính và thị trường tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản của các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng và các tổ chức tài chính trung gian, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.

Học phần cung cấp những lý luận cơ bản về lý thuyết tài chính và tiền tệ. Tuy nhiên, các nội dung của môn học này lại rất gắn kết với sự vận động và biểu hiện của các hiện tượng kinh tế, có liên quan nhiều đến kiến thức kinh tế học cũng như các vấn đề thường được nhắc rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng…nên việc dạy học học phần này cũng có những nét khác biệt so với các môn học chuyên môn khác. Người dạy vừa phải nắm vững các kiến thức về chuyên môn, vừa phải hiểu rõ và cập nhật nắm bắt các thông tin, các hiện tượng và hoạt động của thực tiễn, điều đó không chỉ mang lại không khí học tập tốt đối với người học  mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả dạy học. 

2. Phương pháp dạy học dựa trên nghiên cứu tình huống

Mục đích của dạy học dựa trên nghiên cứu tình huống là giúp người học:

- Sớm tiếp cận với thực tế nghề nghiệp, xã hội hoặc khả năng áp dụng của bài học vào trong thực tiến nghề nghiệp.
- Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên
- Tăng cường khả năng tư duy và giải quyết vấn đề

- Phát triển các kỹ năng mềm
Giảng viên có thể tự xây dựng “case” cho sát với môn học. Nội dung những “case” này thường dựa trên những tình huống, dữ kiện đã và đang diễn ra trong thực tiễn nhưng được sắp xếp, “hư cấu” lại để vấn đề nêu ra được xúc tích, giàu thông tin. Đối với môn học Tài chính tiền tệ thì những vấn đề thực tế diễn ra hàng ngày, được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng có mối quan hệ khá mật thiết với nội dung của môn học. Chính vì vậy phương pháp nghiên cứu tình huống là khá phù hợp với môn học này.

Cấu trúc của một “case” thường gồm 3 phần: 

- Phần nội dung: chứa đựng vấn đề cần được phân tích, tìm hiểu, đánh giá

- Phần hệ thống câu hỏi: giúp định hướng người học tìm hiểu, giải quyết vấn đề

- Phần hướng dẫn tài liệu 

Tổ chức giảng dạy với Case: Trong môn học tài chính tiền tệ hai phương pháp thảo luận và tranh luận được sử dụng để tổ chức giải quyết tình huống: 

+Phương pháp thảo luận: Giảng viên giới thiệu “case” cho lớp học, sau đó nêu ra hệ thống câu hỏi để hướng dẫn lớp thảo luận. Trong quá trình thảo luận, giảng viên có thể đưa ra các gợi ý để giúp nội dung thảo luận luôn sôi nổi và đi đúng hướng.

+ Phương pháp tranh luận: Thường được dùng trong trường hợp “case” đề cập đến hai quan điểm hoặc giải pháp trái ngược nhau cho cùng một vấn đề, ví dụ “case” đề cập đến việc tăng hay không nên lãi suất huy động trong trường hợp kiềm soát và giảm lạm phát ở  Việt Nam.


Một case study cụ thể được áp dụng trong môn học tài chính tiền tệ.

	DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Tiết giảng: “Lạm phát và ổn định tiền tệ”

Biên soạn : Giảng viên. Nguyễn Văn Bảy – Bộ môn Tài chính  ngân hàng

1. Nội dung tình huống: 

Lạm phát năm 2010 là 11,75% và cuộc chạy đua lãi suất.

Tổng cục Thống kê vừa công bố mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12 là 1,98%, góp phần đưa tốc độ tăng cả năm lên gần 12%. Như vậy, mức lạm phát 2 con số của Việt Nam trong năm 2010 đã chính thức được khẳng định. Con số 11,75% tuy không quá bất ngờ nhưng vẫn vượt so với chỉ tiêu được Quốc hội đề ra hồi đầu năm gần 5%.


Diễn biến giá tiêu dùng trong năm 2010. Số liệu: Tổng cục Thống kê
 Bên cạnh đó Lãi suất huy động của các ngân hàng thương mai vào những tháng cuối năm 2010 liên tục tăng cao mà đỉnh điểm là việc vượt rào 18%/ năm của ngân của SACOMBANK. Trước sự việc trên bản thân Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giầu đã phải họp giao ban khẩn cấp với trên 30 chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn Hà Nội để trấn chỉnh làm rõ vấn đề trên.

1. Hệ thống các câu hỏi:

1) Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12/2010 là 1,98%, góp phần đưa tốc độ tăng cả năm lên gần 12% có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc chạy đua lãi suất của các ngân hàng thương mại?
2) Đâu là nguyên nhân gây nên lạm phát ở Việt Nam: Thu hút đầu tư và tăng chi tiêu công, nhập khẩu lạm phát hay mức cung tiền trong lưu thông tăng quá cao….. và đâu là yếu tố chính góp phần vào con số 11,75% ? 
3) Việc xé rào của SACOMBANK điều đó ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng? 

4) Tính an toàn của hệ thống và hiệu ứng “Lựa chọn ngược” có xảy ra hay không? 

5) Chính phủ và ngân hàng Trung ương đã thực hiện các công cụ nào để thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt của mình. Hãy phân tích hiệu quả của chính sách tiền tệ thắt chặt mà Ngân hàng trung ương đã sử dụng. 
2. Hướng dẫn tài liệu tham khảo :

· Tài liệu bắt buộc 

· Giáo trình  Nhập Môn Tài chính – Tiền tệ, chủ biên P GS.TS. Sử Đình Thành và TS Vũ Thị Minh Hằng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2008

· Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội, 2005.

· Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Frederic S.Mishkin, NXB KHKT, năm 1994.

· Tiền tệ ngân hàng,PGS.TS Nguyễn Minh Kiều, NXB thống kê, 2009

· Tài liệu tham khảo 

· Tạp chí Tài chính.
· Tạp chí Ngân hàng.
· Tạp chí Phát triển Kinh tế
· Webside:    www.bantintaichinh.com.vn; 
                         www.fbnc.com.vn;
                         www.vneconomy.vn: 
3. Tính thực tiễn/thời sự của tình huống:

Lạm phát là vấn đề được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Liên tục các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền đồng và điều dễ thấy nhất đó là giá cả một số hàng hóa tăng liên tục không ngừng. Và có thể nói đây là tình huống mang tính thời sự nóng hổi, mà sự biến động của nó có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến hoạt động mua bán hàng ngày của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến toàn bộ mặt của đời sống kinh tế xã hội. 
Kiềm soát làm phát và ổn định tiền đồng ở mức 7%/ năm là nội dung được ưu tiên hàng đầu trong các mục tiêu điều hành của chính phủ trong năm tài khóa 2011.

4. Tổ chức giảng dạy 
Giảng viên sẽ tiến hành giảng dạy “case study” theo phương pháp thảo luận nhóm và phản biện. Giảng viên sẽ giới thiệu “case” cho lớp học, cho sinh viên thảo luận khoảng 10 -15 phút trên lớp (sinh viên đã chuẩn bị trước ở nhà) sau đó các nhóm lên trình bày và các nhóm khác phản biện. Trong quá trình phản biện, giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, điều hành chung và có thể đưa ra các gợi ý để kích thích sinh viên tham gia trao đổi sôi nổi và đi đúng trọng tâm của bài giảng.

5. Tổ chức lớp học và phân bổ thời gian:

1) Công tác chuẩn bị

Giảng viên đưa ra tình huống và hướng dẫn tài liệu tham khảo cho sinh viên trước 02 buổi, để các em làm việc theo nhóm thảo luận trước ở nhà, nhằm tiết kiệm thời gian trình bày và thảo luận trên lớp, dành nhiều thời gian cho tranh luận và phản biện.

2) Về cách thức chia nhóm :
 Sinh viên được chia theo nhóm với sĩ số khoảng 8-10 người. Các nhóm được chia trên tinh thần tự nguyện kết hợp với phân công của giảng viên từ đầu khóa học, không thay đổi trong suốt khóa học (trừ khi sinh viên tự thỏa thuận được). Các thành viên ngồi nhóm gần nhau để thuận tiện cho việc phối hợp làm việc tại lớp. Giáo viên hướng dẫn sinh viên cách tổ chức nhóm (bầu trưởng nhóm, tên nhóm, ghi danh sách thành viên, cách thống nhất phương án giải quyết vấn đề của nhóm…)

3) Tổ chức thảo luận, báo cáo :
 Các nhóm lên trình bày theo nội dung đã phân (khuyến khích dùng slice trình chiếu). Nhóm tự chọn người đại diện trình bày , thời gian trình bày tối đa là khoảng 5-10 phút,  sau đó nhóm trả phản biện của các nhóm còn lại, giảng viên cũng có thể hỏi những đề trong nội dung trình bày trên cơ sở đó tạo hứng thú cho sinh viên mạnh dạn trình bày ý kiến và để không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn; Các thành viên trong nhóm có thể thảo luận nội dung và cách thức trả lời sau đó cử đại diện nhóm trả lời hoặc chỉ điểm từng cá nhân trong nhóm trả lời.

Qua đó có thể đánh giá được nhóm nào chuẩn bị tốt. Sau khi nhóm báo cáo trả lời phản biện xong, các nhóm khác nếu thấy không thống nhất với cách trả lời đó có thể trình bày cách giải quyết của nhóm mình hoặc bổ sung, chất vấn thêm.

Cuối cùng giảng viên là người tổng kết lại các vấn đề của mỗi nhóm thảo luận trên cơ sở đó và rút ra những nội dung lý thuyết mà sinh viên cần nắm được.

6. Phương pháp đánh giá người học (cá nhân và nhóm):

· Đánh giá cá nhân
 
Thông qua hoạt động thảo luận trên lớp giảng viên có cơ sở cho việc cộng điểm khuyến khích các cá nhân. Việc đánh giá phải  được tiến hành công khai, có tham khảo ý kiến của các nhóm khác. Bên cạnh đó giảng viên có thể hỏi bất cứ vấn đề nào đối với bất cứ cá nhân nào liên quan đến nhóm thực hiện để đánh giá phân loại cá nhân trogn nhóm.
· Đánh giá nhóm : Thông qua các tiêu thức cho điểm trước khi thảo luận đã đề ra, giảng viên tiến hành đánh giá công khai cho từng tiêu chí: Trình bày đúng giờ, nội dung trình bày dễ hiểu, trả lời các câu hỏi phản biện, tinh thần hợp tác và hỗ trợ nhóm có tốt không...... 
           

	


3. Một số khó khăn khi tổ chức giảng dạy theo nghiên cứu tình huống.

- Phương pháp nghiên cứu tình huống khó có thể giúp giảng viên chuyển tải đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết yếu về bài học. Vì vậy nó cần được phối hợp với các phương pháp khác, ví dụ phương pháp thuyết giảng, phương pháp phân tích và phương pháp dạy học dựa trên vấn đề.
- Với các lớp đông, sẽ rất khó để mọi sinh viên đều có cơ hội phát biểu hoặc tham gia đầy đủ các hoạt động học tập; đồng thời giảng viên sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức lớp học theo phương pháp này. Việc phân chia theo khu vực và sinh viên ngồi theo nhóm với nhau là một biện pháp hữu hiệu, ngoài ra giang viên phải làm việc tích cực hơn, di chuyển nhiều hơn trong lớp học.
- Giảng dạy theo phương pháp này đòi hỏi có nhiều thời gian, trong khi thời lượng dành cho các môn học nhìn chung bị giảm bớt. Điều này đòi hỏi sinh viên phải dành thêm thời gian tự học để chuẩn bị trước những yêu cầu do giảng viên đặt ra. Việc tư vấn cho sinh viên cách tự đọc tài liệu, tự tìm tài liệu tham khảo và cách thức làm việc nhóm sẽ giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn, quản lý thời gian tốt hơn.
- Để xây dựng được những “case” có hiệu quả cao, giảng viên cần đầu tư nhiều thời gian để tiếp cận các nguồn thông tin khác nhau từ thực tiễn cuộc sống và lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan. Chịu khó cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang web chuyên nghành và tham khảo các tham luận trình bày đến các vấn đề liên quan trên kênh truyền hình kinh tế tài chính là rất quan trọng.
III. Kết luận 

 
Có nhiều phương pháp và cách thức tổ chức dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, độc lập và sáng tạo của sinh viên, điều đó có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở đại học và cũng nhằm đáp ứng cho việc đào tạo tín chỉ hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả cũng mới chỉ nêu ra một vài phương pháp mà qua quá trình vận dụng trong giảng dạy học phần Tài chính tiền tệ đạt hiệu quả hơn, sinh viên có thể nắm kiến thức và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt và sáng tạo dựa vào năng lực của bản thân. 
Ngoài ra, việc đưa ra tình  huống để sinh viên đọc tài liệu và giải quyết sẽ tạo nhiều hứng thú trong học tập đồng thời giúp sinh viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực tế. Tạo tính chủ động nghiên cứu và phát huy được hết những lợi ích của làm việc nhóm,  định hướng học tập cho sinh viên cụ thể hơn. Việc phát triển các phương pháp dạy học tích cực, học tập hợp tác không chỉ còn có ý nghĩa ngay trong quá trình học tập ở nhà trường mà còn chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho quá trình công tác, làm việc sau khi ra trường.
Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống vào trong giảng dạy học phần “Tài chính tiền tệ” giúp cho bài giảng phong phú thông tin hơn, hỗ trợ cho việc vận dụng các kiến thức đã học với tình huống cụ thể trogn thực tiễn, giúp bài giảng có chất lược tốt hơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (2004), Lí luận dạy học địa lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[2]  Lê Công Triêm (chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh (2002), Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học, NXB GD, Hà Nội.
[3] Bài giảng lớp nghiệp vụ sư phạm cơ bản 2011, TS Lê Văn Hảo, Trường Đại Học Nha Trang

[4] Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá, TS Lê Văn Hảo, Trường Đại Học Nha Trang

[5] Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt Nam:   http://www.fetp.edu.vn[image: image1.png]



� Bộ Môn Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Nha Trang





Page.1

